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XADO OIL RED BOOST
Metal conditioner Atomic REVITALIZANT

XADO RED BOOST 5W-30 SP

Dầu động cơ hiện đại tiết kiệm năng lượng và tài nguyên với tuổi thọ dài.
Chứa REVITALIZANT® [RF=10.5*].

XADO Red Boost Oil 5W-30 SP là dầu động cơ cao cấp tiết kiệm 
năng lượng, được pha chế đặc biệt cho các động cơ xăng của xe 
ô tô hạng nhẹ của Mỹ và Nhật Bản, xe địa hình, xe thương mại, và 
xe tải nhẹ yêu cầu sử dụng dầu nhớt có độ nhớt thấp với các tính 
năng hiệu suất cao nhất, tuân thủ các tiêu chuẩn API SP và ILSAC 
GF-6. Được phát triển để bôi trơn và bảo vệ đáng tin cậy các động 
cơ có công suất cao, bao gồm động cơ tăng áp, làm mát bằng 
không khí, động cơ phun nhiên liệu trực tiếp, trang bị bộ chuyển 
đổi xúc tác và cho phép khoảng cách thay dầu kéo dài.

Phù hợp cho các động cơ xăng của xe hybrid từ năm 2016 trở đi. 
Được khuyến nghị cho các phương tiện từ nhiều thương hiệu 
khác nhau, bao gồm Toyota, Honda, và Lexus. Có thể sử dụng cho động cơ chạy bằng khí tự nhiên 
(LPG và CNG) và nhiên liệu sinh học chứa tới 85% ethanol (E85).

Dầu này hoàn toàn tuân thủ các tiêu chuẩn API SP, giúp giảm thiểu rủi ro đánh lửa sớm ở tốc độ 
thấp (LSPI) của hỗn hợp nhiên liệu - không khí và bảo vệ đáng tin cậy chuỗi cam khỏi sự kéo dài và 
mài mòn. Độ nhớt tối ưu của dầu này góp phần tăng hiệu suất nhiên liệu và đảm bảo khởi động dễ 
dàng trong điều kiện lạnh.

XADO Red Boost Oil 5W-30 SP có sự ổn định nhiệt cao và cung cấp khả năng bôi trơn đáng tin cậy 
cho các bộ phận dưới điều kiện hoạt động khắc nghiệt, ở nhiệt độ và tải trọng cao. Bảo vệ chống 
mài mòn, ăn mòn, cặn bẩn và bùn, đảm bảo độ bền và khả năng chịu đựng tối đa.

Chứa một phụ gia sáng tạo được gọi là RED BOOST giúp ổn định chỉ số kiềm trong điều kiện nhiệt 
độ cao trên động cơ.

* RF (REVITALIZATION® Factor) chỉ ra hiệu quả của việc phục hồi động cơ và bảo vệ chống mài mòn. 
RF=10.5 có nghĩa là động cơ được bảo vệ đáng tin cậy khỏi sự mài mòn liên tục.

XADO RED BOOST 5W-30 SP đáp ứng các tiêu chuẩn sau:

SAE 5W-30   API SP    API SP-RC/SN-RC

ILSAC GF-5   ILSAC GF-6A   Ford WSS-M2C946-A

Chrysler MS 6395  GM Dexos 1 Gen 2  API SN Plus RC

GM 6049-M   Honda HTO-06
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XADO OIL RED BOOST
Metal conditioner Atomic REVITALIZANT

XADO RED BOOST 5W-30 SP

Thông số kỹ thuật:

Mật độ ở 20°C (kg/l) ASTM D4052

ASTM D445

ASTM D445

ASTM D445

ASTM D2270

0.846

10.8

61.1

4.226

169

Độ nhớt động học ở 100°C (mm²/s)

Độ nhớt động học ở 40°C (mm²/s)

Độ nhớt động lực học (cP)

Chỉ số độ nhớt (VI)

ASTM D93 >201Điểm chớp cháy, (°C)

ASTM D97 =< -42Điểm đông đặc, (°C)

Thông số Phương pháp Kết quả


